
LƯU GIA THIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.44.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D21/05/2001CangNguyễn Lê Trung03021913431

5.44.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D18/04/2001DũngNguyễn Thế03021913502

4.42.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D13/04/2001ĐạtHuỳnh Hoàng03021913533

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D20/11/2001ĐạtLư Tiến03021913544

5.44.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D04/09/2001HảiTrương Minh03021913585

5.24.05.510.0CÐ ÔTÔ 19D15/09/2019HiếuPhạm Chí03021913646

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D7/7/2001HuyDương Hoàng03021913677

7.48.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D24/11/2001KhoaNguyễn Đăng03021913758

5.44.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D15/12/2001KiệnNguyễn Anh03021913809

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D30/12/2001LượngTrần Minh030219138710

4.93.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D18/03/2001NguyênĐào Công030219139211

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 19D22/08/2001PhiNguyễn Trọng030219140112

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D26/11/2000QuốcVõ Anh030219140613

7.48.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D28/6/2001TânNguyễn Minh030219141414

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D05/03/2001TấnNguyễn Đức030219141715

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D03/11/2001ThànhNguyễn Tấn030219141916

0.00.06.010.0CÐ ÔTÔ 19D13/08/2001VũTrần Văn030219144617

HG-
CÐÔTÔ17D-

VLĐC
6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 17D17/06/1999ĐanLê Nhật030217140618

HG-CÐTĐ19A-
VLĐC5.14.06.07.0CÐ TĐ 19A18/01/2001ĐạtLê Tấn030919101619

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 19E26/5/2001BìnhĐoàn Thanh030219145720

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 19E14/11/2001LuânTrần Kha030219149421

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 19E19/12/2001PhúcDương Hoàng030219151422

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 19E14/08/2001PhúcHuỳnh Hoàng030219151523

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 19E18/12/2001PhúcHuỳnh Hữu030219151624
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